
Trường hợp 
tính theo giá 

đất ở

Trường hợp 
tính theo giá 
đất TM, DV

Tính theo giá 
đất xây dựng 

trụ sở cơ quan

Trường hợp 
tính theo giá 

đất ở 

Trường hợp 
tính theo giá 
đất TM, DV

Trường hợp 
tính theo giá 
đất xây dựng 

trụ sở cơ quan

Trường hợp 
tính theo giá 

đất ở 

Trường hợp 
tính theo giá 
đất TM, DV

1 2 3 4 5 6 7 8 23 24 25 26 27 28=15*25 29=15*26 30=15*27 31

1

Cơ sở nhà, đất 
là trụ sở làm 
việc Đội Thuế 
liên xã Khu 
Trung thuộc 
Chi cục Thuế 
huyện Tư 
Nghĩa, Cục 
Thuế tỉnh 
Quảng Ngãi 
(Thuế cơ sở 2 
thuộc Thuế 
tỉnh Quảng 
Ngãi)

Số 36 Lê Qúy 
Đôn, xã Tư 
Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi 
(trước đây 
đường TT La 
Hà, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi )

Trụ sở 
hành 
chính

Đất 
xây 
dựng 
trụ sở 
cơ 
quan

Đô thị 228.00 267.00      1.016.919.425 

Vị trí theo bảng giá đất
Đơn giá đất theo bảng giá đất 

(đồng/m2)
Giá trị QSDĐ theo bảng giá đất (đồng)

Giá trị tài sản còn 
lại gắn liền với đất

(Kèm theo Công văn số             /TCS2-QLTK  ngày        tháng       năm 2026)

CÁC CƠ SỞ, NHÀ ĐẤT DÔI DƯ CHƯA HOÀN THÀNH XỬ LÝ - XÃ TƯ NGHĨA

TT
Đơn vị/

Tên cơ sở nhà, 
đất

Địa chỉ cơ sở 
nhà, đất

Loại 
tài sản

Loại 
đất 
theo 
mục 
đích 
đang 

sử 
dụng

Khu 
vực 

hành 
chính

Diện 
tích đất 

(m2)

Diện tích 
sàn xây 

dựng 
(m2)

Tại 30/4/2026
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